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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Xuân     

Ông Ho ng V n Đ n  

- Thư ký phiên tòa:  Bà Lê Th  Minh Anh –   ư ký  ò  án n ân dân Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông    Quố  Vương – Kiểm sát viên. 

Ng y 29 t áng 3 n m 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 n m 

2024, Quyết đ n  đư  vụ án ra xét xử số 32/2024/HSST-QĐ ng y 15 t áng 3 n m 2024 

đối với  á  b  cáo:  

1. T NG  Ƣ NG V, giới tính: nam; sinh ngày 01-11-1987 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; trú tại: 380 25 N m      ở  Ng   , p ư ng V       áu, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh; nghề nghiệp:  u n  án; trìn  độ v n  ó : 12  2; quố  t   : V ệt N m; dân tộ : 

  n ; t n g áo: P ật; con ông T ng Đ và bà Nguy n     M;  ó v  v  02  on; t ền án  t ền 

sự: k  ng; n ân t ân: ngày 22-4-2014, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ra Quyết đ nh 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuố  lá đ ếu nhập lậu 

các loại;    áp dụng   ện p áp „‟ ấm đ  k    nơ   ư tr ‟‟ t  ng y 09-3-2023. (Có mặt). 

      N    NG   V, giớ  t n : n ; s n  ng y  0-4-1993 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; trú tạ :  96 Nguy n   ư ng H ền  P ư ng    quận Gò Vấp     n  p ố Hồ Chí 

Minh; nghề nghiệp: nhân v  n; trìn  độ v n  ó :  2  2; quố  t   : V ệt N m; dân tộ : 

  n ; t n g áo: P ật;  on  ng  r n V n H v             ;  ó   ồng  đ  ly   n  v  0  

 on; t ền án  t ền sự: k  ng;    áp dụng   ện p áp „‟ ấm đ  k    nơ   ư tr ‟‟ t  ng y 10-

01-2024. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét h i, tranh luận tại phiên tòa, 

nội dung vụ án đư c tóm tắt n ư s u:  
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Khoảng đ u n m 2022, m   ủ  Tr n Lê Ngọc V đ    âm  ứu v  qu n   ết một ngư   

p ụ n  (không rõ lai l     l  m   ủ  Đ   Đ  ó   ở m  đến n   V   ơ   -2 l n n n   ết V 

 án t uố  lá nộ  đ   trướ   ử  n    Khoảng 11 gi  ng y  6  2 2022  Đ chở 06 bao nylon 

m u đ n   n trong có 1.500 bao thuố  lá đ ếu nhập lậu đến nhà V tạ  đ a chỉ số 196 

Nguy n   ư ng Hiền  P ư ng 1, quận Gò Vấp  Đ nói với V là thuốc và nh  V để dùm ở 

nhà, sẽ  ó ngư   đến lấy  Đ hứa sẽ   o Vy 60 000 đồng thì V đồng ý      Đ đ  t ì V có 

mở khẽ bao nylon chứa thuốc lá ra xem thì thấy các bao thuốc lá Jet nên V biết đây l  

thuố  lá đ ếu nhập lậu. Do không biết số đ ện thoại củ  Đ để trả lạ   ũng n ư s  không 

nhận đư   60 000 đồng và s  b   ơ qu n   ng  n  ắt do tàng tr  thuố  lá đ ếu nhập lậu 

nên V k  ng đ  trìn   áo  Đến khoảng 12 gi   ùng ng y    ng  ư ng V đ ều khiển xe 

máy hiệu SYM (không rõ biển số  đến đ a chỉ số 196 Nguy n   ư ng Hiền  P ư ng 1, 

quận Gò Vấp và gặp V để lấy thuốc lá củ  Đ thì V chỉ v o  á    o nylon m u đ n   ứa 

thuố  lá đ ếu nhập lậu để trước hiên cửa nhà, trong ph n sân nhà. Lúc này, V lấy 03 bao 

nylon m u đ n   ứa thuố  lá đ ếu nhập lậu chở về nhà số 380/24 Nam K  Khở  Ng     

p ư ng Võ Th  Sáu, Quận 3 để cất giấu, ch  g á l n để  án    u đó  Đội Cảnh sát Kinh tế 

Công an Quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính nhà củ    ng  ư ng V tạ  đ a chỉ số 

380/24 Nam K  Khở  Ng     p ư ng Võ Th  Sáu, Quận 3 thì phát hiện thu gi  2.100 bao 

thuố  lá đ ếu nhập lậu các loại, gồm: 400 bao thuố  lá đ ếu hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá 

đ ếu hiệu ESSE Menthol, 100 bao thuố  lá đ ếu hiệu ESSE Lights, 190 bao thuố  lá đ ếu 

hiệu ESSE Change, 880 bao thuố  lá đ ếu hiệu Jet, 180 bao thuố  lá đ ếu hiệu 555, 250 

bao thuố  lá đ ếu hiệu H ro   ơ qu n Đ ều tr  k ám xét nơ  ở của Tr n Lê Ngọc V tạ  đ a 

chỉ số 196 Nguy n   ư ng Hiền  P ư ng 1, quận Gò Vấp   ơ qu n   ng  n t u g   

t  m: 03   o nylon m u đ n    ứa 700 bao thuố  lá đ ếu nhập lậu, gồm: 450 bao thuốc lá 

đ ếu hiệu Jet, 250 bao thuố  lá đ ếu hiệu Hero. 

Tạ   ơ qu n  ản  sát đ ều tra Công an Quận 3    ng  ương V khai nhận: Khoảng 

t áng 9 2022    ng  ư ng V tìm t  ng t n tr n tr ng F    ook “    Sỉ     Gòn” v    ết 

tại khu vực g n bến x  An  ương  Quận 12 (không nhớ đ a chỉ) có bán thuố  lá đ ếu nhập 

lậu nên V nảy s n  ý đ nh mua về để bán lại kiếm l      u đó  V dùng 22  70 000 đồng 

để mua thuố  lá đ ếu nhập lậu của nhiều ngư i phụ n  khác nhau (không rõ lai l ch) gồm: 

400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Menthol, 100 bao thuốc lá 

hiệu ESSE Lights, 190 bao thuốc lá hiệu ESSE Change, 330 bao thuốc lá hiệu Jet, 180 

bao thuốc lá hiệu 555. Vđ m số thuố  lá đ ếu nhập lậu mu  đư c về đ a chỉ số 380/24 

Nam K  Khở  Ng     p ư ng Võ Th  Sáu, Quận 3 cất giấu  đ i khi nào giá thuố  lá t ng 

sẽ đ m  án  Đến đ u tháng 12/2022, V quen biết vớ  0  ngư   đ n  ng t n Đ (không rõ 

lai l ch) có bán thuố  lá đ ếu nhập lậu hiệu Jet và Hero. Ngày 16/12/2022, V th a thuận 

vớ  Đ n g á  ủa 550 bao thuốc lá hiệu Jet và 250 bao thuốc lá hiệu Hero nhập lậu là 

 4 450 000 đồng n ưng V chỉ đư  trướ    o Đ  2 000 000 đồng t ì Đ đồng ý  Đ h n V 

đến đ a chỉ số 196 Nguy n   ư ng Hiền  P ư ng 1, quận Gò Vấp để nhận thuốc lá và 

giao tiền. Khoảng 12 gi  cùng ngày, V đến đ a chỉ số 196 Nguy n   ư ng Hiền  P ư ng 

1, quận Gò Vấp gặp Tr n Lê Ngọc V để lấy thuốc lá và chở về đ a chỉ số 380/24 Nam K  

Khở  Ng     p ư ng Võ Th  Sáu, Quận 3 cất giấu thì b   ơ qu n   ng  n k ểm tra, phát 

hiện thu gi  n ư tr n  
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Tạ    ng v n số 182/CV-2022 HHTLNV ngày 23/12/2022 về việc thẩm đ nh thuốc 

lá đ ếu nhập lậu của Hiệp hội thuốc lá Việt N m xá  đ nh: 07 mẫu cây thuố  lá đ ếu có 

nhãn hiệu: ZOU   Ess    nt ol  Ess    g ts  Ess     ng   J t  555 v  H ro do  ơ qu n 

Cản  sát đ ều tra Công an Quận 3 cung cấp đề ngh  g ám đ nh là thuố  lá đ ếu nhập lậu 

(Bút lục 97). 

Vật chứng vụ án: 400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu hiệu Esse 

Menthol, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Lights, 190 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 1.330 

bao thuốc lá hiệu Jet, 180 bao thuốc lá hiệu 555, 500 bao thuốc lá hiệu Hero.  

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-Q3 ngày 02-02-2024, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 3 đ  truy tố b  cáo T ng  ư ng V về tộ  “Buôn  án   ng  ấm” t  o đ ểm   khoản 1 

Đ ều 190 Bộ luật Hình sự n m 20 5  sử  đổi, bổ sung n m 20 7; truy tố     áo  r n    

Ngọ  V về tộ  “  ng tr    ng  ấm” t  o đ ểm   k oản   Đ ều 191 Bộ luật Hình sự n m 

2015, sử  đổi, bổ sung n m 20 7   ạ  p   n tò    m n y  V ện kiểm sát nhân dân Quận 3 

g   nguy n qu n đ ểm truy tố v  đề ngh  xử phạt: 

- B  cáo   ng  ư ng V t  02 n m đến 02 n m 06 t áng tù n ưng   o  ưởng án tr o; 

t    g  n t ử t á   t  04 n m đến 05 n m  P ạt  ổ sung     áo số t ền 20 000 000 đồng 

nộp ngân sá   n   nướ   

- B   áo  r n    Ngọ  V t  06 t áng đến 09 t áng tù n ưng   o  ưởng án tr o; t    

g  n t ử t á   t  0  n m đến 0  n m 06 t áng  P ạt  ổ sung     áo số t ền 10 000 000 

đồng nộp ngân sá   n   nướ   

Về vật chứng: t    t u v  t  u  ủy số t uố  lá do  ơ qu n đ ều tr  t u g  .  

 á  b  cáo   ng  ư ng V v   r n    Ngọ  Vđ  n ận thấy hành vi vi phạm pháp 

luật của mình và xin Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt.           

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung vụ án    n  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c tranh tụng 

tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư s u: 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n  ản  sát đ ều tra Công an Quận 3, 

Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, Kiểm sát v  n trong quá trìn  đ ều tra, truy 

tố đ  t ực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  quy đ nh của Bộ luật tố tụng hình 

sự  Quá trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, b  cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết đ nh củ   ơ qu n t ến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố tụng  Do đó   á    n  v   

quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n t ến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố tụng đ  t ực hiện 

đều h p pháp.   

[2]   n  ứ vào l   k     ủ   á      áo tạ   ơ qu n đ ều tr   ũng n ư tạ  p   n tò  

hôm nay;   n  ứ v o   ng v n số 182/CV-2022 HHTLNV ngày 23-12-2022 của Hiệp 

hội Thuốc lá Việt Nam, l i khai ngư i làm chứng cùng với toàn bộ các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Hộ  đồng xét xử đ   ó đủ  ơ sở kết luận:  
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- B  cáo   ng  ư ng V đ   ó   n  v  mu   án t uố  lá n ập lậu  á  loạ  hiệu 

ZOUK, Esse Menthol, Esse Lights, Esse Change, Jet, 555, Hero vớ  tổng số lư ng 2  00 

bao l  đ  p ạm tộ  “ u n  án   ng  ấm” t  o đ ểm   k oản   Đ ều 190 Bộ luật Hình sự 

n m 20 5  sử  đổi, bổ sung n m 20 7; 

- B   áo  r n    Ngọ  Vđ   ó   n  v  t ng tr  t uố  lá n ập lậu  á  loạ  hiệu Jet,  

Hero vớ  tổng số lư ng   500   o l  đ  p ạm tộ   “  ng tr  hàng cấm” t  o đ ểm   

khoản   Đ ều 191 Bộ luật Hình sự n m 20 5  sử  đổi, bổ sung n m 20 7. 

[3]  rước khi thực hiện hành vi phạm tội  á  b  cáo Vv  Vhoàn toàn biết rõ việc 

buôn bán, tàng tr  thuố  lá đ ếu nhập lậu là mặt   ng N   nước cấm k n  do n   n ưng 

do hám l i nên  á  b   áo đ   ố tình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của  á  b  cáo là 

nguy hiểm cho xã hộ   đ  xâm p ạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà 

N   nước cấm k n  do n   do đó  á  b  cáo phải hoàn toàn ch u trách nhiệm về hành vi 

m  mìn  đ  gây r   

[4]  uy n   n  ũng xét tạ   ơ qu n đ ều tr   ũng n ư tại phiên tòa hôm nay  á  b  

 áo đ  t  n  k ẩn khai báo, thật sự t  r   n n n  ối cải; do đó áp dụng điểm s khoản 1 

Đ ều 51 Bộ luật Hình sự n m 20 5  sử  đổi, bổ sung n m 20 7  Đố  vớ  b   áo V còn 

đư c áp dụng thêm tình tiết giảm nh  “P ạm tội l n đ u v  thuộ  trư ng h p ít nghiêm 

trọng” quy đ nh tại đ ểm i khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự n m 20 5  sử  đổi, bổ sung 

n m 20 7;     áo V   ện n y l  l o động duy n ất p ả  trự  t ếp nu   dư ng 02  on n   

  ó xá  n ận  ủ  đ   p ương  do đó áp dụng t  m k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự n m 

2015, sử  đổi, bổ sung n m 20 7 đố  vớ      áo l   ó   n  ứ  Xét  á      áo  ó  o n  ản  

k ó k  n  quá trìn  t ự    ện   n  v  p ạm tộ    ư  t u l   đư   k oản t ền n o; do vậy 

m  n  ìn  p ạt  ổ sung đố  vớ   á      áo l   ó   n  ứ  

[5] Xét  á  b  cáo có nhân thân tốt, phạm tộ  trong trư ng h p có nhiều tình tiết 

giảm nh  v  g   đìn  đ   ó đơn  ảo lãnh giáo dục,  ó nơ  t ư ng trú cụ thể; do vậy không 

c n cách ly ra kh i xã hộ   ũng  ó tá  dụng cải tạo, giáo dục  á  b  cáo thành công dân 

tốt sau này  

[6] Về vật chứng của vụ án: Đối với số thuốc lá thu gi  đư c là vật cấm lưu   n  v  

không có giá tr  sử dụng; do vậy t ch thu v  tiêu hủy l   ó   n  ứ. 

[7] Đối với ngư   đ n  ng t n Đbán thuốc lá cho b  cáo V và gửi thuốc lá tại nhà b  

can Vdo   ư  xá  đ n  đư c lai l ch,  ơ qu n đ ều tra tiếp tục truy xét khi nào làm rõ xử 

lý sau. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Tuyên bố b    ng  ư ng Vđ  p ạm tộ  “ u n  án   ng  ấm”;     áo  r n    Ngọ  

Vđ  phạm tội “  ng tr  hàng cấm”   

Áp dụng đ ểm   khoản   Đ ều 190; đ ểm s khoản 1  k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 65 Bộ 

luật Hình sự n m 20 5  sử  đổi, bổ sung n m 20 7; xử phạt b  cáo T ng  ư ng V02 (hai) 
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n m tù n ưng   o  ưởng án treo; th i gian thử thách là 04   ốn  n m tính t  ngày tuyên 

án. 

Giao T ng  ư ng Vcho Ủy Ban nhân dân p ư ng V       áu  Quận 3  Thành phố 

Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong th i gian thử t á    G   đìn  ngư i b  kết án có 

trách nhiệm phối h p với chính quyền đ   p ương trong v ệc giám sát, giáo dụ  ngư   đó   

Áp dụng đ ểm   khoản   Đ ều 191; đ ểm i, s khoản   Đ ều 51; Đ ều 65 Bộ luật Hình 

sự n m 2015, sử  đổi, bổ sung n m 20 7; xử phạt b  cáo  r n    Ngọ  V 06  sáu  t áng 

tù n ưng   o  ưởng án treo; th i gian thử thách là 0   một  n m tính t  ngày tuyên án. 

Giao  r n    Ngọ  Vcho Ủy Ban nhân dân P ư ng    quận Gò Vấp  Thành phố Hồ 

Chí Minh giám sát và giáo dục trong th i gian thử t á    G   đìn  ngư i b  kết án có 

trách nhiệm phối h p với chính quyền đ   p ương trong v ệc giám sát, giáo dụ  ngư   đó   

 rong trư ng h p ngư   đư    ưởng án tr o t  y đổ  nơ   ư tr  t ì t ực hiện theo 

quy đ nh tại khoản 3 Đ ều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong th i gian thử t á    ngư   đư    ưởng án treo cố ý vi phạm ng    vụ 02 l n 

trở lên thì Tòa án có thể quyết đ nh buộ  ngư   đư    ưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đ    o  ưởng án treo. 

Áp dụng đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

T ch thu và tiêu hủy: 400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu hiệu Esse 

Menthol, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Lights, 190 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 1.330 

bao thuốc lá hiệu Jet, 180 bao thuốc lá hiệu 555, 500 bao thuốc lá hiệu Hero. 

 (Tài sản t ch thu và tiêu hủy theo phiếu nhập vật chứng số 668/TB- Q  Đ -CSKT 

ngày 09-3-2023 của Công an Quận 3). 

Áp dụng khoản 2 Đ ều  36; Đ ều 33   Đ ều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Ng   

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy   n t ư ng vụ Quốc hội. 

       cáo phải ch u 200 000 đồng      tr m ng n  án p    ìn  sự sơ t ẩm. 

 rư ng h p bản án, quyết đ n  đư   t     n  t  o quy đ nh tạ  Đ ều 2 Luật Thi 

hành án dân sự t ì ngư   đư c thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  

 ư ng chế t     n  án t  o quy đ nh tạ   á  Đ ều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i 

hiệu t     n  án đư c thực hiện t  o quy đ nh tạ  Đ ều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án,  á  b   áo đư c quyền kháng cáo lên Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đ  giải thích chế đ nh án treo cho  á  b  cáo. 

 

Nơi nhận :                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM  

- TAND Tp. HCM;                                   THẨM PHÁN – CHỦ T A PHIÊN TÒA 
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- VKSND Tp.HCM;                                   

- VKSND Quận 3;                                                                     

- Công an Quận 3; 

- Sở Tư pháp; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q3; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, Hồ sơ (…)                                                     Vƣơng Xuân Đức         

 


